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A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (2 điểm)
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (8 điểm - 40 phút).
 Đọc thầm bài văn rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới:

GIỌT SƯƠNG
Có một giọt sương nhỏ đậu trên lá mùng tơi. Giọt sương đã ngủ ở đó suốt đêm qua. Đến sáng, những tia nắng mặt trời đầu tiên thức dậy, nhảy nhót chung quanh mà nó vẫn nằm im, lấp lánh như một hạt ngọc.
Thực ra, giọt sương không thích mình được ví như hạt ngọc. Nó chỉ là một giọt nước nhỏ xíu hiền lành. Một giọt nước trong vắt, trong đến nỗi khi soi mình vào đó bạn có thể thấy được cả vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu xanh biếc với những cụm mây trắng bay lững thững.
Giọt sương biết mình không tồn tại được lâu. Chỉ lát nữa thôi, khi mặt trời lên cao nó sẽ lặng lẽ tan biến vào không khí.
“Tờ rích, tờ rích”. Một chị Vành Khuyên bay đến, đậu trên hàng rào. Ông mặt trời vẫn chưa lên khỏi ngọn cây. Nhìn thấy Vành Khuyên, giọt sương mừng quá, suýt nữa thì lăn xuống đất. Nó vội cất giọng thì thầm: 
- Chị đến thật đúng lúc! Em sinh ra là để dành cho chị đây! 
Chị Vành Khuyên nghiêng ngó nhìn, chị đã nghe những lời thì thầm của giọt sương, hiểu được cái khát vọng thầm kín của nó. Chị cúi xuống, hớp từng giọt nước mát lành, tinh khiết mà thiên nhiên có nhã ý ban cho loài chim chăm chỉ có giọng hót hay.
Buổi sáng hôm đó, trong bài hát tuyệt vời của chim Vành Khuyên, người ta lại thấy thấp thoáng hình ảnh của vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu.
Giọt sương nhỏ không mất. Nó đã vĩnh viễn hoá thân vào giọng hát của Vành Khuyên.
                                                                         (Theo Trần Đức Tiến)
* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu dưới đây:
Câu 1. (0,5 điểm) Giọt sương được miêu tả như thế nào? 
A. Giọt sương có hình tròn, nằm im trên lá.
B. Giọt sương là một giọt nước lấp lánh, nhỏ xíu, hiền lành, trong vắt.
C. Giọt sương nhỏ đậu trên lá mồng tơi.
Câu 2:  (0,5 điểm) Giọt sương biết được điều gì sắp đến với mình? 
A. Khi mặt trời lên cao, nó sẽ trở nên lấp lánh hơn.
B. Khi mặt trời lên, nó không tồn tại được lâu mà sẽ tan biến vào không khí.
C. Khi mặt trời lên, nó sẽ bay vào không khí, trở thành đám mây lơ lửng.
Câu 3. (0,5 điểm) Trong lời bài hát của chim Vành Khuyên có những điều gì? 
A. Hình ảnh giọt sương, con đường, dòng sông.
B. Hình ảnh vườn cây, dòng sông, bầu trời mùa thu.
C. Hình ảnh vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu.
Câu 4: (1,0 điểm) Trong câu“Chị Vành Khuyên nghiêng ngó nhìn, chị đã nghe những lời thì thầm của giọt sương, hiểu được cái khát vọng thầm kín của nó.” Chim Vành Khuyên  được nhân hoá bằng cách nào? Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước mỗi ý.
     	     A. Gọi các sự vật bằng những từ ngữ để gọi con người.
     B. Xưng hô với sự vật thân mật như con người.
     C. Miêu tả hoạt động của chim vành khuyên.
     D. Miêu tả sự vật bằng những từ ngữ miêu tả con người. 
Câu 5: (0,5 điểm) Đại từ “nó” trong bài văn dùng để chỉ sự vật nào? 
	A. Chim Vành Khuyên                        
	B. Giọt sương              
	C. Ông mặt trời.


Câu 6. (1,0 điểm)  Tìm từ đồng nghĩa với từ in đậm trong câu văn sau:
         Mặt trời ló ra, chói lọi trên những vòm lá bưởi lấp lánh.
.......................................................................................................................................................
Câu 7. (1,0 điểm)  Khi nói: “Giọt sương nhỏ không mất. Nó đã vĩnh viễn hoá thân vào giọng hát của Vành Khuyên.”, tác giả muốn nói lên điều gì? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8. (0,5 điểm)Từ “ăn” trong câu nào sau đây được dùng với nghĩa gốc?
     A. Nhà Lan thường ăn cơm tối muộn.            B. Xe ô tô này ăn xăng lắm.
C. Cô ấy ăn lương rất cao.                              D. Rễ cây ăn sâu vào lòng đất.
Câu 9. (0,5 điểm) Gạch chân vào từ không cùng từ loại với các từ còn lại:
a. Chằng chịt / mịt mùng / chi chít / mải mê.
b. Hạn hán / động đất / sạt lở / sóng thần.
c Nghĩ ngợi / nghe ngóng / mong chờ / nghi ngút.
Câu 10. (1,0 điểm)  Đặt câu nói về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên tỉnh Ninh Bình, trong đó có ít nhất 1 danh từ riêng, 1 tính từ. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     Câu 11. (1,0 điểm) Câu chuyện nói về điều gì?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn (40 phút - 10 điểm)  
Đề bài: Viết bài văn kể một câu chuyện sáng tạo có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
 Năm học: 2025 – 2026

	Chủ đề
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu văn bản
Xác định được những thông tin trong bài.
- Hiểu nội dung của bài.
- Trả lời được những câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc.
	Số câu
	2
	
	1
	
	1
	1
	3
	2

	
	Câu số
	1,2
	
	3
	
	4
	7
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	
	1
	1
	1,5
	2

	Kiến thức Tiếng Việt
  Tìm được từ đồng nghĩa.
Phân biệt được từ nhiều nghĩa.
Xác định được tính từ trong câu.
	Số câu
	
	
	1
	1
	2
	2
	3
	3

	
	Câu số
	
	
	5
	6
	8,9
	10, 11
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	1
	1
	2
	1,5
	3

	Tổng số câu
	
	2
	
	2
	1
	3
	3
	6
	5

	Tổng số điểm
	
	1
	
	1
	1
	2
	3
	3
	5














HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KỲ I
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
NĂM HỌC 2025 - 2026

I. KIỂM TRA ĐỌC:
 1. Đọc thành tiếng:  2 điểm
2. Đọc thầm và trả lời câu hỏi: 8 điểm
	    Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 5
	Câu 8

	C
	B
	C
	B
	A

	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 4: (1 điểm) A, D: Đ;        B, C: S
Câu 6: (1 điểm) Đồng nghĩa với “ló”: mọc, nhô lên
Câu 7: (1 điểm) VD: Tác giả muốn nói rằng: Giọt sương vẫn còn lại trong tiếng hót của chim họa mi.
Câu 9 (0,5 điểm).
 a. Chằng chịt / mải mê / chi chít /mịt mùng.
 b. Hạn hán / động đất / sạt lở / sóng thần.
 c Nghĩ ngợi / nghe ngóng / nghi ngút / mong chờ.
Câu 10 (1 điểm). VD: Ninh Bình quê em là một vùng đất sơn thủy hữu tình, cây cối xanh tươi, con người nhân hậu mến khách. 
Câu 11 (1 điểm) Câu chuyện nói về ý nghĩa của sự sống và cống hiến: Dù nhỏ bé, mỗi sự vật đều có giá trị khi mang lại điều tốt đẹp cho đời.
II. KIỂM TRA VIẾT
      Tập làm văn: (10 điểm – 40 phút)
- Học sinh viết bài văn bố cục rõ ràng, đủ 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài); đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, chữ viết rõ ràng, sạch đẹp; kể lại được một câu chuyện sáng tạo có nhân vật chính. (10 điểm) 
1. Mở bài (1 điểm): Giới thiệu được câu chuyện sáng tạo. 
2. Thân bài (5 điểm): 
a. Nội dung (3 điểm)	
Kể lại đúng trình tự sự việc của câu chuyện (mở đầu – diễn biến – kết thúc).
Nêu rõ các nhân vật chính, tình huống chính.
Thể hiện được diễn biến tâm lí, hành động, lời nói của nhân vật.
b. Kĩ năng (1 điểm)
Biết kể chuyện sáng tạo
Diễn đạt rõ ràng, logic, có liên kết giữa các đoạn.
c. Cảm xúc (1 điểm)
Biết thể hiện cảm xúc của người kể khi kể lại câu chuyện.
Nêu được ý nghĩa, bài học mà câu chuyện mang lại.
3. Kết bài (1 điểm): Nêu suy nghĩ, cảm xúc, …về câu chuyện.
4. Chữ viết, chính tả: (1 điểm) Chữ viết đẹp, đúng cỡ mẫu, không sai lỗi. Sai quá 5 lỗi chính tả trừ 0,25 điểm.
5. Dùng từ, đặt câu: (1 điểm) Viết câu đúng, dùng từ chính xác. Sai quá 5 lỗi trừ 0,25 điểm.
6. Sáng tạo: (1 điểm) 
Biết kể sáng tạo, có thể thay đổi cách kể, xen lời nhận xét hoặc cảm xúc riêng.
Dùng hình ảnh, lời thoại, biện pháp nghệ thuật (so sánh, nhân hoá, miêu tả) làm cho câu chuyện sinh động, hấp dẫn hơn.
* Lưu ý: Tùy theo mức độ làm bài của học sinh mà giáo viên cho điểm 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1 điểm cho phù hợp
+ Lạc đề: 1 điểm.
- Điểm Tiếng Việt là TBC của điểm đọc và điểm viết.
- Làm tròn theo nguyên tắc: 0,5 thành 1 điểm (sau khi tính TBC xong mới làm tròn.)
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STT
	
Mạch kiến thức, 
kĩ năng
	
Số câu, câu số, số điểm
	Các mức độ năng lực
	
Tổng

	
	
	
	Mức 1                 
	Mức 2
	Mức 3

	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
1
	
Đọc hiểu văn bản

	Số câu
	3
	
	1
	1
	
	1
	6 câu

	
	
	Câu số
	1, 2, 3, 
	
	4
	5
	
	6
	

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	0,5
	0,5
	
	1,5
	4 điểm

	
2
	
Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	
	
	1
	4
	
	
	4 câu

	
	
	Câu số
	
	
	8
	7,9,10
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	0,5
	4
	
	
	 4 điểm

	Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	4
	
	1
	10 câu

	
	Số điểm
	1,5
	
	1
	4

	
	1,5
	8 điểm














